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Số:         /CV-BVPY 
Về việc mời chào giá thuộc danh mục 

mua thuốc ARV nguồn BHYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

 

Phù Yên, ngày 15 tháng 09 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng thuốc ARV 

 

Thực hiện công văn số 3078/SYT-NVYD ngày 24/12/2024 của Sở Y tế 

tỉnh Sơn La về việc cung ứng thuốc ARV điều trị nhiễm HIV từ năm 2026; 

Công văn số 285/KSBT-HIV ngày 26/4/2025 của Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Sơn La. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên Kính đề nghị Quý công ty có đủ 

năng lực và khả năng cung ứng thuốc thuộc danh mục mua thuốc ARV điều trị 

HIV  của đơn vị gửi danh mục và báo giá kèm theo công văn này (có phụ lục 

chi tiết kèm theo).  

Để thuận lợi cho quá trình tổng hợp, kính đề nghị quý công ty báo giá 

theo đúng mẫu kèm theo thông báo này đồng thời ký, đóng dấu đầy đủ và gửi về 

Bệnh viện theo địa chỉ: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên. 

 Địa chỉ: tiểu khu 1, xã  Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

 Số điện thoại: 02123.864.155 

          2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

 - Tổ tư vấn mua thuốc (Theo quyết định số 998/QĐ-BVPY ngày 

15/9/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên). 

 - Số điện thoại: 0911.216.456 (Ds.Mai) 

          3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện đa 

khoa khu vực Phù Yên, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

 - Nhận qua email: khoaduocbvdkpy@gmail.com  

          4. Số lượng, thời hạn tiếp nhận báo giá  

 4.1.Số lượng báo giá: Để thuận lợi cho quá trình tổng hợp. Đề nghị 

quý công ty gửi 02 bản báo giá, gồm:  

 - 01 File mềm (Theo mẫu tại phụ lục) 

 - 01 file scan có dấu xác nhận của đơn vị. 

mailto:khoaduocbvdkpy@gmail.com


 4.2.Thời hạn nhận báo giá, hiệu lực báo giá 

 *Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/9/2025 đến trước 17 giờ 00 

phút ngày 28/9/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

 *Thời hạn có hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đơn 

vị báo giá. 

Trên đây là thông báo của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên về việc 

mời chào giá thuộc danh mục mua thuốc ARV nguồn BHYT. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Ban giám đốc; 

- Tổ tư vấn  (QĐ số 998/QĐ-BVPY); 

      - Bộ phận CNTT ((KS.Việt Anh):  

Đăng tải:   https://muasamcong.mpi.gov.vn 

 và Website bệnh viện); 

- Lưu VT, HST. 

TUQ.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cầm Văn Hiền 

 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/


Phụ lục  

DANH MỤC, BÁO GIÁ THUỐC ARV NGUỒN BHYT 

(Kèm theo Công văn  số:             /CV-BVPY  ngày 15/9/2025  của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên) 

STT 

STT 

Theo 

TT 

20/2022/ 

TT-

BYT 

Tên hoạt chất 
Nhóm 

thuốc 

Nồng độ hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Căn cứ báo giá 

Ghi 

chú Cở sở kinh 

doanh dược báo 

giá 

Tên 

thuốc

/ 

SĐK 

 Báo 

giá 

(VND)  

1 263 Lamivudin 
Nhóm 

5 
150mg Uống Viên Viên 4,860   

      

2 267 Tenofovir (TDF) 
Nhóm 

4 
300mg Uống Viên Viên 2,430   

      

3 270 
Lamivudine+ 

zidovudin 

Nhóm 

5 
 150/300mg Uống Viên Viên 7,380   

      

4 271 
Lopinavir + ritonavir 

(LPV/r) 

Nhóm 

4 
 200/50mg Uống Viên Viên 24,480   

      

5 272 
Tenofovir + 

lamivudin + efavirenz 

Nhóm 

5 
300/300/400mg Uống Viên Viên 61,200   

      

6 273 

Tenoforvir + 

lamivudine + 

dolutegravir 

Nhóm 

4 
300/300/50mg Uống Viên Viên 61,200   

      

Tổng: 6 mặt hàng           

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BÁO GIÁ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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